
Phụ lục I

Biểu mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng
 khai thác, sử dụng nước dưới đất

 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo

	Số TT
	Nội dung thu
	Mức thu   lần đầu
	Mức thu gia hạn, bổ sung

	1
	Thẩm định thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)
	2.500.000
	2.000.000

	2
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có quy mô từ 200 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm)
	7.500.000
	6.000.000

	3
	Thẩm định báo cáo kết quả thi công giếng khai thác (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)
	2.500.000
	2.000.000

	4
	Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với công trình có quy mô từ 200 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm)
	7.500.000
	6.000.000

	5
	Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất trường hợp công trình khai thác đang hoạt động (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)
	2.500.000
	2.000.000

	6
	Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất trường hợp công trình khai thác đang hoạt động (đối với công trình có quy mô từ 200 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm)
	7.500.000
	6.000.000


Phụ lục II

Biểu mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020
 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
                                                                                 Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ

	Số 

TT
	Nội dung thu
	Mức thu
 lần đầu
	Mức thu gia hạn, bổ sung

	1
	Thẩm định hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô nhỏ (có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110 mm và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)
	2.500.000
	2.000.000

	2
	Thẩm định hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa (có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm). 
	7.500.000
	6.000.000


Phụ lục III
Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND  ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo

	Số

TT
	Nội dung thu
	Mức thu   lần đầu
	Mức thu gia hạn, bổ sung

	1
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác)
	7.500.000
	6.000.000

	2
	Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp đã có công trình khai thác)
	7.500.000
	6.000.000


Phụ lục IV
Biểu mức thu phí thẩm định xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo

	Số 

TT
	Nội dung thu
	Mức thu
lần đầu
	Mức thu gia hạn, bổ sung

	1
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm)
	2.500.000
	2.000.000

	2
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm)
	7.500.000
	6.000.000

	3 
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản (với lưu lượng từ trên 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 30.000 m3/ngày đêm)
	7.500.000
	6.000.000


3

